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PHẦN 1.

ĐẶT VẤN ĐỀ

I/ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 


Rừng là tài nguyên quý giá của đất nước, là bộ phận quan trọng của hệ sinh thái, có giá trị to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, do vậy cần được quản lý bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững để phục vụ lợi ích xã hội. Quản lý rừng bền vững, theo cách hiểu đơn giản, là cách thức quản lý tài nguyên rừng đảm bảo đạt được đồng thời các mục tiêu bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Hiện nay, quản lý rừng theo hướng bền vững là xu thế phát triển lâm nghiệp của thế giới .

Tỉnh  Kon tum có rừng và đất rừng chiếm 83,7% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, độ che phủ của rừng 65,1% cao nhất nước ta hiện nay và vượt xa mức phấn đấu bình quân chung của cả nước đến năm 2010 là 43%.

Rừng Kon tum không những có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước cho các công trình thủy điện, thủy lợi, chống xói mòn đất mà còn là nguồn cung cấp lâm sản to lớn để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi , giữ vững an ninh chính trị và trật tự  xã hội trên địa bàn.

 Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của tài nguyên rừng, trong thời gian qua tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng tài nguyên rừng vẫn còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của rừng,  chưa thực sự bền vững và có hiệu quả. Công tác trồng rừng tập trung chủ yếu là trồng rừng phòng hộ chưa chú trọng đến trồng rừng sản xuất, năng suất chất lượng rừng thấp, diện tích rừng trồng ít, chưa khai thác hết tiềm năng đất đai; Công tác chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, hàng năm phải nhập từ 20.000- 30.000 m3 gỗ từ nước ngoài và các tỉnh lân cận. Đặc biệt từ khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của tỉnh, các doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn càng gặp nhiều khó khăn hơn, đời sống và thu nhập cán bộ công nhân viên thấp. Bên cạnh đó, do nhu cầu gỗ làm nhà và gỗ phục vụ cho các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh tăng nhanh nhưng không có  nguồn gỗ cung cấp nên nạn khai thác gỗ trái phép ngày càng gia tăng, gây áp lực cho ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Mặt khác việc đóng cửa rừng đã làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách tỉnh hàng năm. 

Xuất phát từ tình hình trên, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh Kon tum lần thứ XIII về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2005-2010 đã nhấn mạnh:  phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy tốt nhất các tiềm năng thế mạnh về tài nguyên rừng, đất đai, tài nguyên nước... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành 11- 12%/năm.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, phát huy thế mạnh của rừng, UBND tỉnh Kon tum chỉ đạo xây dựng  Đề án " Quản lý sử dụng và phát triển tài nguyên rừng tỉnh Kon tum theo hướng bền vững, giai đoạn 2007 -2010" nhằm tìm kiếm những giải pháp định hướng cho việc khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng một cách toàn diện và có hiệu quả lâu dài.

Quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền vững là vấn đề có  phạm vi nghiên cứu  rộng, do vậy khi nghiên cứu đòi hỏi đầu tư lớn nhân lực, tài chính và thời gian mới thực hiện được. Trong điều kiện hiện nay Bộ  Nông nghiệp &PTNT đang xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006-2020 chưa được Chính phủ phê duyệt, Chương trình rà soát 3 loại rừng của tỉnh và toàn quốc chưa hoàn thành,  Phương án điều chế rừng của các Công ty  đã hết thời gian sử dụng, bên cạnh đó do  kinh phí không có và thời gian hạn chế, cho nên Đề án được xây dựng trên cơ sở phải kế thừa các tài liệu  liên quan hiện có của các Sở ban ngành trong tỉnh để  phân tích đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp có tính định hướng cho các hoạt động quản lý, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng của tỉnh giai đoạn 2007-2010 theo hướng bền vững, nhằm đặt nền tảng cho việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành trong thời gian đến.

II.NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1 - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


2 - Luật đất đai năm 2003;


3 - Luật bảo vệ môi trường;


4 - Nghị định 200/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;


5 - Nghị định 23/2006/ NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng;

6 - Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

7 - Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;

8 - Quyết định 661/QĐ-TTg, ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiêm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

9 - Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;


10 - Quyết định 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ ở các tỉnh Tây nguyên;

11- Quyết định 97/2006/ QĐ-TTg ngày 4/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  Đề án sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc UBND tỉnh Kon tum; 

12 - Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

13- Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010.

14 - Quyết định 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;


15 - Nghị quyết Đại hội  đại biểu đảng bộ tỉnh  Kon tum lần thứ XIII;


16 - Quyết định 190/ QĐ-UBND ngày 17/2/2006 của UBND tỉnh Kon tum về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Kon tum năm 2005;

 
17- Niên giám thống kê 2004; 2005;

PHẦN 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ

 PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG  TỈNH KON TUM

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI:

1. Điều kiện tự nhiên:
1.1. Vị trí địa lý: 

Tỉnh Kon tum nằm ở tọa độ địa lý từ 13055’30”đến 15025’30” vĩ độ bắc; 107020’15” đến 108033’00” kinh độ đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp với 2 nước Lào và Campuchia.

1. 2. Địa hình, thổ nhưỡng:
* Địa hình : Tổng thể địa hình Kon Tum thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, dốc ở phía Bắc và thoải dần về phía Nam. Tỉnh Kon Tum có các dạng địa hình sau :


- Kiểu địa hình núi trung bình và núi cao  Ngọc Linh.


- Kiểu địa hình núi thấp  Sa Thầy.

- Kiểu địa hình máng trủng KonTum.

*  Thổ nhưỡng:  Đất đai tỉnh KonTum có 4 loại đất chính như sau :

- Đất feralit mùn vàng nhạt ( Fha) :  Hình thành trên đá macma acid. Loại đất này có tầng dày, thành phần cơ giới trung bình, đất chua nghèo dinh dưỡng.


 - Đất feralit mùn nâu đỏ ( FHK):  Hình thành trên đá macma kiềm và trung tính. Loại đất này có tầng đất dày, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, phẩu diện đồng nhất, tơi xốp, giàu dinh dưỡng.


- Đất feralit đỏ vàng ( FHS):  Hình thành trên đá phiến sét và đá biến chất. Loại đất này tầng đất dày, thành phần cơ giới trung, giàu dinh dưỡng.

- Đất phù sa sông suối ( Py ) :  Hình thành do quá trình bồi đắp phù sa hai bên bờ sông, đất bội tụ ven chân đồi có màu xám nâu, tầng đất sâu, dày thành phần cơ giới nhẹ đến  tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

1.3.  Khí hậu- Thủy văn:
* Khí hậu : Kon Tum có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, một năm có 2 mùa rõ rệt; mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung trong mùa mưa chiếm 80 - 90 % lượng mưa cả năm, mưa tập trung vào tháng 7 và tháng 8, lượng mưa trung bình hàng năm 2.500 - 3.000 mm.  Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trong các tháng này chỉ đạt 10 - 20% lượng mưa cả năm. Nhiệt độ bình quân của các tháng này tương đối thấp từ 13 - 17 0C . 

Có 2 loại gió chính thịnh hành đó là:
Gió Tây nam hoạt động từ tháng 4 đến tháng 10, gió Đông bắc hoạt động từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau


* Thủy văn : Tỉnh Kon Tum nằm đầu nguồn hệ thống sông Sê San, gồm có các nhánh chính là sông Sa Thầy, sông Đăk PôKô, sông Đăk Pờ Si, sông Đăk Bla. Ngoài ra còn là lưu vực đầu nguồn của 3 con sông Trà Khúc, sông Re, sông Thu Bồn. Hệ thống sông ngòi của Tỉnh KonTum phân bố tương đối đều trên toàn lãnh thổ . Đây là một yếu tố thuận lợi cho việc khai thác nguồn tài nguyên nước phục vụ thuỷ điện, thuỷ lợi.

1.4 Tình hình sử dụng đất và tài nguyên rừng.

Theo quyết định 190/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của  UBND tỉnh Kon tum về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Kon tum năm 2005 thì tổng  diện tích tự nhiên của tỉnh là 967.655 ha. Trong đó:
a/ Đất nông nghiệp               :  791.651,44 ha.

+ Đất sản xuất nông nghiệp  :  128.404,57 ha.

+ Đất Lâm nghiệp                 :  662.872,24 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản     :         245,47 ha.

+ Đất nông nghiệp khác
     :         129,16 ha.

b/ Đất phi nông nghiệp          :         27.600 ha.

c/ Đất chưa sử dụng               :  148.403,49 ha

* Trong diện tích đất lâm nghiệp được phân theo các chức năng 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng

     : 88.875 ha.

- Rừng phòng hộ

     : 219.286,4 ha.

- Rừng sản xuất

     : 354.710,7 ha.

2. Tình hình kinh tế - xã hội

2.1. Dân tộc, dân số và lao động:

Hệ thống hành chính tỉnh Kon tum bao gồm 9 huyện thị xã với 97 xã, phường thị trấn. Theo số liệu thống kê năm 2005 thì dân số toàn tỉnh là 382.162 người, dân tộc Kinh chiếm 46,4 % tổng dân số toàn tỉnh. 

Tổng số lao động trong toàn tỉnh tính đến năm 2004 là 193.468 người trong đó chủ yếu lao động thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp. Số lao động trong các đơn vị thuộc các lâm trường quốc doanh, các ban quản lý là 454 người.

2.2. Cơ sở hạ tầng:

-  Giao thông : Đường bộ là loại hình giao thông duy nhất trên địa bàn, hiện nay đường ô tô đã đến được hầu hết  trung tâm các xã. Toàn hệ thống thì đã có 56/95 xã có đường nhựa đến trung tâm xã 

-  Điện: 100% số xã đã có điện , tỷ lệ hộ dùng điện chiếm 89% tổng số hộ.

- Y tế. Hiện nay tổng số cơ sở y tế trên địa bàn là 114 cơ sở với 1.400 giường bệnh có 1230 y, bác sĩ phục vụ.
- Giáo dục:  Hầu hết các thôn bản đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học để phục vụ nhu cầu học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn tỉnh có 99 trường tiểu học, 28 trường tiểu học và trung học cơ sở, 63 trường trung học cơ sở, 9 trường trung học cơ sở và phổ thông, 6 trường phổ thông trung học, Về cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trong tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số phòng học tạm cần được đầu tư xây dựng.

3. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên,  kinh tế- xã hội 

 Tỉnh Kon tum có vị trí thuận lợi nằm ở ngã 3 Đông dương, đất rộng người thưa, tài nguyên rừng còn phong phú đa dạng, đất đai, khí hậu phù hợp với sự phát triển nông lâm nghiệp. Trong  những năm qua được sự đầu tư của Trung ương và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp, đời sống cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động được nâng cao, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, nền kinh tế tỉnh Kon tum phát triển chưa vững chắc, nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm được chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá , sản lượng và chất lượng sản phẩm chưa tạo được chổ đứng và cạnh tranh trên thị trường hàng hóa, tài nguyên đất đai chưa được khai thác triệt để và còn lãng phí. GDP bình quân đầu người còn thấp so với cả nước và khu vực, chỉ đạt 289 USD ( năm 2005), tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 38,63%( theo tiêu chí mới). Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế chưa đáp ứng được theo nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt là đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.
II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RỪNG TỈNH KON TUM.

1-Thực trạng quản lý, sử dụng tài nguyên rừng .
Cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp và đất đồi núi chưa sử dụng phân  theo chức năng và chủ quản lý được tổng hợp ở bảng 1.

Bảng 1: Cơ cấu đất lâm nghiệp và đất đồi núi chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh










Đơn vị tính: Ha

	Lo¹i ®Êt

Ph©n theo chøc n¨ng vµ tr¹ng th¸i.


	Ph©n theo ®èi t​­îng sö dông vµ qu¶n lý

	
	Tæng
	Sö  dông 
	Qu¶n lý

	
	
	Hé g/®×nh 
	UBND x·
	T/chøc kinh tÕ
	T/chøc kh¸c
	UBND x·
	T/c kh¸c 

	
	
	
	
	
	
	
	

	I.§Êt l©m nghiÖp 
	662.872,24
	6.162,85
	359,14
	445.879,23
	45.139,40
	165.331,62
	 

	Rõng tù nhiªn
	618.823,65
	3.475,82
	358,06
	409282,94
	45.139,40
	160.567,43
	 

	Rõng trång
	25.923,39
	63,00
	1.08
	21.824,44
	 
	4.034,87
	 

	§Êt Knu«i-P.håi
	95,90
	 
	 
	4,25
	 
	91,65
	 

	§Êt trång rõng
	18,029.30
	2,624.03
	 
	14.767,60
	 
	637,67
	 

	1.§Êt rõng SX
	354.710,78
	5.551,85
	1.08
	245.624,08
	 
	103.533,77
	 

	Rõng tù nhiªnSX
	323.357,32
	2.864,82
	 
	221.332,82
	 
	99.159,68
	 

	Rõng trångSX
	18.864,50
	63.00
	1.08
	15.064,00
	 
	3.736,42
	 

	§Êt Knu«i-P.h«i SX
	4,25
	 
	 
	4,25
	 
	 
	 

	§Êt trång rõngSX
	12.484,71
	2,624.02
	 
	9.223,01
	 
	637.67
	 

	2.§Êt rõng PH 
	219.286,44
	611,00
	358,06
	156.376,53
	143,00
	61.797,85
	 

	Rõng tù nhiªnPH
	207.136,01
	611,00
	358,06
	144.616,20
	143.00
	61.407,75
	 

	Rõng trångPH
	7.058,89
	 
	 
	6.760,44
	
	298,45
	 

	§Êt Knu«i P.håi PH
	91,65
	
	 
	 
	 
	91,65
	 

	§Êt trång rõng PH
	4.999,89
	
	 
	    4.999,89
	
	 
	 

	3.§Êt rõng §D 
	88.875,02
	 
	 
	43.878,62
	44.996,4
	 
	 

	Rõng tù nhiªn §D
	88.330,32
	 
	 
	43.333,92
	44.996,4
	 
	 

	Rõng trång §D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	§Êt trång rõng§D
	544,70
	 
	 
	544,7
	 
	 
	 

	II.§Êt §NCSD
	147.668,32
	 
	 
	43.875,51
	 
	102.548,55
	1.244,26


( Nguồn số liệu: Kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Kon tum năm 2005 theo 

Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của  UBND tỉnh Kon tum )

Qua bảng số liệu thống kê trên, kết hợp với các hoạt động sản xuất lâm nghiệp thực tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có thể thấy được thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên rừng  trên địa bàn tỉnh như sau:

1.1. Công tác quy hoạch rừng: 

Rừng và đất rừng đã được quy hoạch phân chia theo chức năng sử dụng là sản xuất, phòng hộ và đặc dụng, làm cơ sở  tổ chức quản lý, bố trí các hoạt động sản xuất và đầu tư. Trong đó: Rừng và đất rừng đặc dụng: 88.875 ha; Rừng và đất rừng phòng hộ: 219.286,4 ha; Rừng và đất rừng sản xuất: 354.710,7 ha. Tuy nhiên, công tác quy hoạch phân chia 3 loại rừng hiện nay còn nhiều bất cập, chưa khoa học, nhiều chỗ manh mún, khó xác định ranh giới trên thực địa, dẫn đến việc rà soát, sắp xếp hệ thống lâm trường quốc doanh và tổ chức sản xuất vừa khó khăn vừa không phát huy hiệu quả của rừng.

1.2. Tình hình  xác lập quyền quản lý, sử dụng rừng:

Công tác giao đất giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình quản lý sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bản chất và mục tiêu cuối cùng của chủ trương, chính sách giao đất giao rừng là làm cho rừng có chủ thực sự, gắn liền sức lao động với đất đai để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, như lời Mác nói: “ Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản xuất ra mọi của cải vật chất”.

 Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về công tác giao đất, giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, trong thời gian qua tỉnh ta đã giao khoán QLBVR  126.837,3 ha; giao rừng theo quyết định 178/QĐ-TTg là 13.318,9 ha chiếm 2% , còn lại 98% giao cho các tổ chức kinh tế và tổ chức khác; Đối với diện tích rừng và đất rừng do UBND xã quản lý trên 165.000 ha có thể nói rừng chưa phải có chủ thực sự, thường xuyên bị các tác động tiêu cực lấn chiếm,  xâm hại.

 Đối với diện tích đất đồi núi chưa sử dụng 147.668 ha có 43.875 ha do các tổ chức kinh tế sử dụng (chiếm 29,7%), còn lại 102.548 ha tức khoảng 71% vẫn do UBND các xã quản lý. Trên thực tế số diện tích đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã quản lý này hầu hết đã bị người dân xâm chiếm, rất khó khăn để đưa vào sử dụng phục vụ các chương trình phát triển lâm nghiệp. Cần có giải pháp thiết thực để sử dụng có hiệu quả diện tích này.

1.3. Tình hình khai thác sử dụng rừng tự nhiên.

Tổng diện tích rừng tự nhiên theo kiểm kê đất đai là 618.823 ha, trong đó rừng sản xuất là 323.357 ha, rừng phòng hộ là 207.136 ha, rừng đặc dụng 88.330 ha. Với đối tượng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hầu hết do các tổ chức Nhà nước và UBND xã quản lý, được bảo vệ để thực hiện chức năng phòng hộ và bảo tồn. Riêng diện tích rừng sản xuất đã được đưa vào sử dụng chủ yếu là khai thác gỗ và lâm sản. Từ năm 1991 đến năm 2004 bình quân hàng năm tỉnh Kon tum đã khai thác khoảng 37.000 m3  gỗ tròn và nhiều loại lâm sản ngoài gỗ khác. Nguồn thu từ khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã góp phần đáng kể cho ngân sách tỉnh để tái đầu tư vào việc bảo vệ và phát triển rừng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên việc khai thác sử dụng rừng tự nhiên chưa tương xứng với tiềm năng tài nguyên rừng hiện có, chưa đảm bảo tính bền vững. Sản lượng gỗ, lâm sản khai thác bình quân hàng năm trong thời gian qua còn thấp so với lượng tăng trưởng của rừng. Cụ thể, nếu lượng tăng trưởng bình quân hàng năm của rừng chỉ tính  khoảng 1,2%/ năm,  theo phương pháp xác định sản lượng khai thác ổn định hàng năm dựa vào lượng tăng trưởng rừng của Bộ Nông nghiệp & PTNT thì riêng diện tích có rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất của các công ty, lâm trường quản lý là 221.332 ha , trong đó có 76.553 ha rừng giàu và trung bình thuộc rừng sản xuất, thì mỗi năm cũng khai thác ổn định 60.000 – 70.000 m3. Trong khi đó từ năm 2000 -2004 bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh chỉ khai thác khoảng 26.000 m3, đạt khoảng 40 % so với tiềm năng khai thác của rừng và chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu của các xưởng chế biến trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ lợi dụng gỗ trong khai thác là 60%, còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Các sản phẩm trung gian gỗ nhỏ, gỗ cành ngọn  từ các hoạt động nuôi dưỡng  và  khai thác chính rừng tự nhiên hầu như không được quan tâm sử dụng.

Bên cạnh nguồn gỗ chưa được khai thác, trong rừng tự nhiên sản xuất còn có trữ lượng  lớn lâm sản ngoài gỗ như: Tre nứa, lồ ô, song mây, nhựa thông, chai cục, bông đót, cây thuốc … có giá trị kinh tế cao và là nguồn thu lớn không thua kém so với gỗ  nhưng chưa được điều tra, quy hoạch, tổ chức khai thác hợp lý.

Tóm lại: là việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng trong thời gian qua chưa thực sự đúng theo năng lực của rừng đã được điều chế, khai thác theo cơ chế  phân phối  chỉ tiêu kế hoạch từ Bộ Nông nghiệp &PTNT xuống địa phương. Lâm sản ngoài gỗ chưa được chú trọng, buông lỏng quản lý, dẫn đến khai thác không hiệu quả, gây lãng phí và cạn kiệt tài nguyên rừng. Một vấn đề đặt ra là cơ chế quản lý Nhà nước về khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ còn  nặng thủ tục hành chính, chưa có hiệu quả cao, chưa đảm bảo hài hoà về lợi ích giữa người chủ rừng và sản phẩm khai thác, nguồn thu từ khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ chưa được tái đầu tư thoả đáng phục vụ công tác nuôi dưỡng, tái sinh rừng sau khai thác để đảm bảo phục vụ khai thác ở luân kỳ sau. Tình trạng  vi phạm lâm luật trong khai thác rừng đã xảy ra nhiều vụ việc lớn, gây bức xúc trong dư luận, hậu quả là rừng bị đóng cửa hoàn toàn trong hai năm qua.

1.4. Tình hình khai thác sử dụng rừng trồng. 

Trong những năm qua công tác trồng rừng của các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào trồng rừng  phòng hộ theo các chương trình 327 và 661 của Chính phủ. Trồng rừng sản xuất tập trung chủ yếu trồng rừng nguyên liệu giấy của Công ty Nguyên liệu giấy Miền nam, các đơn vị khác trong tỉnh hầu như không thực hiện. Theo số liệu kiểm kê đất đai thì tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh hiện có 25.923 ha, trong đó :

- Diện tích trồng rừng sản xuất:  18.864 ha.

- Diện tích trồng rừng phòng hộ:  7.058 ha.


Trong khi đó số liệu thống kê diện tích trồng rừng thưc tế của Chi cục lâm nghiệp qua các năm thì tỉ lệ thành rừng thấp( trồng rừng phòng hộ chỉ đạt 42%), chất lượng rừng trồng còn rất thấp, tập đoàn cây trồng còn đơn điệu, chưa phát huy điều kiện tiềm năng lập địa, hiệu quả kinh tế, chưa đáp ứng nhu cầu của người trồng rừng, trình độ thâm canh rừng thấp. Xét về mặt môi trường và xã hội, trồng rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất đều đem lại giá trị nâng cao độ che phủ của rừng và giải quyết công ăn việc làm trên địa bàn. Nhưng xét trên góc độ kinh tế, nếu không tính diện tích rừng sản xuất do Công ty Nguyên liệu giấy Miền nam đầu tư, thì cho đến thời điểm hiện tại ngành lâm nghiệp không thể thu hoạch được sản phẩm nào có giá trị lớn từ rừng trồng. Qua đó, có thể cho ta thấy được tư duy quá trông chờ, dựa dẫm vào nguồn rừng tự nhiên của các doanh nghiệp và cả các nhà hoạch định chiến lược phát triển lâm nghiệp của chúng ta trong thời gian qua. 

Ngoài ra các hiện tượng như cháy rừng trồng, sâu bệnh hại, hiện tượng xâm lấn rừng trồng để phát triển các cây trồng khác vẫn tác động gay gắt cả trên rừng trồng nguyên liệu giấy và rừng phòng hộ, đã làm diện tích và chất lượng rừng trồng suy giảm.

1.5. Tình hình khai thác sử dụng đất lâm nghiệp và đất đồi núi chưa có rừng.

Đến năm 2005, diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 18.029 ha và đất đồi núi chưa sử dụng là 147.668 ha. Tính đến 2010, trong diện tích đất đồi núi chưa sử dụng nếu đưa vào quy hoạch cho các loại cây công nghiệp và nông nghiệp  như cao su, cà phê, tiêu, mía...khoảng 25.000 ha, thì quỹ đất còn lại có thể đưa vào trồng rừng hiện nay khoảng 140.000 ha. Về chủ quản lý sử dụng, có khoảng 100.000 ha do UBND các xã quản lý, 40.000 ha chủ yếu do các tổ chức kinh tế sử dụng. Đây là một quỹ đất rất lớn ( tương đương diện tích một tỉnh đồng bằng phía bắc), phù hợp với trồng rừng sản xuất, đặc biệt là gỗ nguyên liệu giấy và ván nhân tạo, có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh muốn tham gia trồng rừng. Tuy nhiên, trong thực tế còn nhiều vấn đề bất cập chưa thể đưa vào khai thác sử dụng .

1.6. Tình hình chế biến sử dụng gỗ. 

Tổng số xưởng chế biến trên địa bàn tỉnh hiện nay là 21 cơ sở chế biến ( địa bàn thị xã Kon tum 9 và các huyện 12 cơ sở).

 - Phân theo sản phẩm chế biến: Địa bàn thị xã Kon tum có 8 cơ sở đã đầu tư trang thiết bị sản xuất mặt hàng tinh chế, 01 xưởng xẻ XDCB cung cấp phôi cho các cơ sở khác.Trên địa bàn các huyện có 11 cơ sở chế biến chủ yếu là xẻ XDCB và một phần xẻ phôi cung cấp cho các xưởng tinh chế tại địa bàn thị xã Kon tum với tổng năng lực chế biến khoảng 100.000m3 gỗ tròn/năm.


Công tác chế biến gỗ trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, cơ cấu mặt hàng và khối lượng chế biến hàng năm đều tăng, sản phẩm làm ra đã đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên công tác chế biến gỗ và lâm sản phát triển chưa vững chắc, thiết bị máy móc đầu tư còn lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm xuất khẩu còn qua nhiều khâu trung gian, không có thương hiệu sản phẩm.

Mặt khác, do nguyên liệu gỗ rừng trồng hạn chế cho nên công nghệ chế biến gỗ rừng trồng chưa được đầu tư phát triển, chính điều này đã tác động ngược lại đến việc kích thích người dân tham gia trồng rừng.

2. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng: 

2.1.Thành tựu: Công tác quản lý,  bảo vệ và phát triển rừng đã được chú trọng, cho nên vốn rừng được giữ vững và phát triển, độ che phủ của rừng tăng từ 63,4% ( năm 1999) tăng lên 65,1% (năm 2005), làm  tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn của rừng cho các công trình thuỷ điện thuỷ lợi trong khu vực và bảo vệ môi trường; công tác xã hội hoá nghề rừng được quan tâm, đã thu hút một lực lượng đáng kể người dân địa phương tham gia hoạt động lâm nghiệp, tạo cơ sở bước đầu để phát triển nền lâm nghiệp tiến tới thực sự là một nền lâm nghiệp xã hội trong tương lai

2.2.Yếu kém: Bên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên ngành lâm nghiệp cũng bộc lộ nhiều yếu kém như phát triển thiếu tính bền vững,  quản lý sử dụng các nguồn lực còn lãng phí , thiếu cơ sở khoa học dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy mô và tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của rừng và đất rừng

3. Những nguyên nhân tồn tại chủ yếu: 
3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Điều kiện tự nhiên có nhiều bất lợi. Diện  tích đất lâm nghiệp tuy lớn nhưng phân bố manh mún, chủ yếu ở địa hình phức tạp, có độ dốc lớn, chia cắt mạnh và  xa khu vực dân cư, đường sá đi lại khó khăn; Khí hậu khá cực đoan, hàng năm có mùa khô hạn kéo dài gây chết cây trồng và là tác nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng cháy rừng trên diện rộng. 

- Điều kiện kinh tế xã hội cũng tác động không nhỏ. Kon tum là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nền kinh tế phần lớn phụ thuộc vào ngân sách trung ương, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa, cho nên đầu tư cho lâm nghiệp chưa chủ động và đủ theo nhu cầu. Trồng rừng yêu cầu vốn đầu tư lớn, chu kỳ kinh doanh và thời gian thu hồi vốn dài, đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ phù hợp thì người dân mới mạnh dạn đầu tư vào trồng rừng phát triển nghề rừng. Mặt khác tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới cũng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác điều tra, quy hoạch sử dụng đất, rừng trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chồng chéo. 


- Cơ chế quản lý kinh tế lâm nghiệp hiện nay vẫn còn mang tính hành chính bao cấp, việc vận dụng một số chủ trương chính sách của Nhà nước vào thực tế thiếu tính chủ động linh hoạt, chưa quan tâm đúng mức đến các đặc điểm sản xuất lâm nghiệp và các quy luật sinh học, sinh thái rừng ở địa phương cho nên chưa tạo được động lực thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp phát triển.


-Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh ở một số Công ty, lâm trường quốc doanh còn yếu,  phụ thuộc nhiều vào khai thác rừng tự nhiên. Công tác điều tra, khảo sát thống kê tài nguyên rừng của các đơn vị chưa chắc chắn, dẫn đến không thể đưa ra phương án tổ chức kinh doanh có hiệu quả.

PHẦN 3

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  QUẢN LÝ,  SỬ  DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN  TÀI  NGUYÊN  RỪNG TỈNH KON TUM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.(GIAI ĐOẠN : 2007-2010)

I.MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ.

1/ Mục tiêu:

Quản lý, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng một cách toàn diện, ổn định, lâu dài, đạt hiệu quả cao. Thực hiện triệt để công tác xã hội hoá nghề rừng, thu hút và huy động tối đa mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia quản lý bảo vệ, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên rừng và làm giàu từ nghề rừng . Phấn đấu 100% diện tích đất lâm nghiệp có chủ và chủ rừng thực sự có quyền tự chủ trong việc  khai thác sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền vững.

2. Nhiệm vụ:


- Đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

- Quản lý và bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên, để đảm bảo chức năng phòng hộ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, và cung cấp gỗ và lâm sản ổn định, lâu dài và liên tục phục vụ cho phát triển ngành chế biến gỗ của tỉnh.

- Tổ chức nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng tự nhiên trước và sau khai thác để rừng sinh trưởng tốt đạt năng suất, chất lượng cao đảm bảo chu kỳ kinh doanh rừng được liên tục đồng thời tận dụng được sản phẩm trung gian.  


- Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế trên toàn bộ diện tích đất đồi núi chưa có rừng đã quy hoạch và sẽ quy hoạch rừng sản xuất theo hướng thâm canh, đảm bảo năng suất, chất lượng cao phục vụ gỗ nguyên liệu giấy, chế biến gỗ nhỏ và ván nhân tạo.

-  Đẩy mạnh  công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn. Khuyến khích nâng cấp đầu tư đổi mới công nghệ chế biến lâm sản theo hướng hiện đại , sản xuất các mặt hàng lâm sản đa dạng phong phú, có chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

* Nhiệm vụ đến năm 2010  thực hiện  một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 3.150 ha
- Trồng rừng sản xuất: 26.400 ha.

- Khối lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên bình quân hàng năm  30.000 m3.
- Khối lượng gỗ  khai thác từ rừng trồng đến năm 2010 đạt  96.000 m3.
- Tổng khối lượng gỗ chế biến đến năm 2010 là  100.000 m3. Trong đó:

+ Xẻ XDCB: 35.000 m3.

+ Gỗ tinh chế xuất khẩu: 65.000 m3.

II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH RỪNG:


1. Công tác giao đất giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng:

 Thông qua chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, giao đất giao rừng gắn hưởng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng theo Quyết định 178/CP, giao đất khoán rừng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Tây nguyên theo Quyết định 304/CP của Chính phủ, tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ rừng đến hộ gia đình diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng. Một số chỉ tiêu chủ yếu:


- Diện tích đã giao khoán QLBV: 126.746 ha.


- Diện tích tiếp tục giao khoán  QLBVR đến năm 2010 là : 106.134  ha 


+ Giao khoán QLBVR theo quyết định 304/QĐ-TTg : 34.668 ha.( Trong đó:  Rừng sản xuất: 18.169 ha, rừng phòng hộ: 16.499 ha)


+ Giao khoán QLBVR theo chương trình 661: 71.466 ha.


- Giao đất giao rừng gắn hưởng lợi trực tiếp theo quyết định 304: 17.144 ha.

( chi tiết tại phụ biểu 1 và 3)

2. Công tác nuôi dưỡng, làm giàu rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh:

Theo quy định tại quy phạm các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ, tre nứa thì đối tượng đưa vào nuôi dưỡng rừng là rừng sau khai thác chọn, rừng nghèo kiệt và các loại rừng trồng. Trước mắt chưa triển khai công tác nuôi dưỡng làm giàu rừng tự nhiên cho đến khi các Công ty có điều kiện sản xuất ổn định . Diện tích nuôi dưỡng, làm giàu rừng tùy thuộc vào diện tích khai thác hàng năm, cộng thêm diện tích rừng nghèo, rừng non hiện có và tùy thuộc vào nguồn kinh phí tích lũy được hàng năm của các công ty để bố trí. 

- Việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng chỉ áp dụng đối với rừng tự nhiên quy hoạch rừng phòng hộ, thuộc  đối tượng là đất đã mất rừng mà quá trình tái sinh và diễn thế tự nhiên cho phép phục hồi lại rừng, đáp ứng được những yêu cầu kinh tế xã hội và môi trường trong thời gian xác định. Nguồn vốn để thực hiện đối với rừng phòng hộ và đặc dụng là nguồn vốn của Nhà nước thuộc chương trình trồng mớ 5 triệu ha rừng, rừng sản xuất do chủ rừng bỏ vốn đầu tư. Kế hoạch thực hiện dự kiến đến năm 2010 như sau:

+ Rừng phòng hộ, đặc dụng :  12.134 ha.

+  Rừng sản xuất                  :  8700 ha.

( chi tiết tại phụ biểu 1 và 3 )

3. Công tác trồng rừng:


- Công tác trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: Chủ yếu thực hiện theo nhiệm vụ do TW giao hàng năm và dự kiến trong giai đoạn : 2006-2010 trồng khoảng 3150 ha.
- Công tác trồng rừng sản xuất: Trên cơ sở quỹ đất quy hoạch để phát triển trồng rừng sản xuất theo Quyết định 190/QĐ-UBND và hướng quy hoạch mở rộng  trồng rừng sản xuất trên đất trống đồi núi chưa sử dụng bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ  theo chương trình 661 và của tỉnh cho mọi tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng sản xuất.  Dự kiến kế hoạch trồng rừng sản xuất giai đoạn 2007-2010: 26.400 ha . (Chi tiết tại phụ biểu 2 và 3 ).


 Loài cây trồng bao gồm những loài cây trồng mọc nhanh, chu kỳ kinh doanh ngắn và cho gỗ có chất lượng  đáp ứng với nhu cầu gỗ nguyên liệu sản xuất bột giấy, ván dăm, ván sợi. Trước mắt khi chưa có khảo nghiệm các loại giống có những ưu điểm tốt hơn cần sử dụng các loài cây đã trồng trên địa phương đó là: Bạch đàn, Keo, Thông... Tiếp tục trồng khảo nghiệm đối với các loài cây như: Xoan ta, Lát Mêhycô, Xà cừ....

4. Công tác khai thác gỗ và lâm sản:


4.1. Khai thác gỗ rừng tự nhiên:


 - Phương thức khai thác: Khai thác theo lượng tăng trưởng của rừng hàng năm, phương thức khai thác là chọn theo cấp kính, luân kỳ khai thác là 35 năm trên những diện tích rừng sản xuất đã có chủ quản lý, có phương án điều chế được cấp thẩm quyền phê duyệt.  

- Sản lượng khai thác hàng năm: Sản lượng khai thác được tính theo công thức hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp &PTNT: L =M.Z.R.K ( m3 gỗ lớn / năm ). Trong đó:

+ L là sản lượng gỗ lớn được phép khai thác tối đa trong năm.

+ M là tổng trữ lượng rừng giàu, trung bình thuộc rừng sản xuất đưa vào khai thác.

+ Z là Lượng tăng trưởng hàng năm bình quân ( từ 1-2%/ năm ).

+ R là tỷ lệ lợi dụng cây đứng: ( R ≥ 60% ).

+ K là hệ số tiếp cận diện tích khai thác (địa hình bằng phẳng K =  0,8 - 0,9; địa hình dốc, chia cắt thì K= 0,7- 0,8 ) .

Với diện tích rừng giàu, rừng trung bình đối với rừng sản xuất của các công ty là  75.046 ha và các chỉ số được lấy cụ thể là:

* Lượng tăng trưởng bình quân của rừng : Z = 1,2 %.

* Tỷ lệ lợi dụng gỗ: R = 60%.

* Hệ số tiếp cận địa hình dốc, chia cắt : K = 0,7.

Theo tính toán trên thì khối lượng khai thác hàng năm chỉ tính riêng cho diện tích rừng sản xuất do các công ty quản lý mỗi năm có thể khai thác ổn định khoảng  60.000 m3/năm. Tuy nhiên cách tính toán trênúac định khối lượng khai thác tối đa hàng năm, trên thực tế do hiện trạng rừng trên địa bàn không đồng đều, kết quả kiểm kê về trữ lượng rừng chưa hoàn toàn chính xác và địa hình một số vùng quá dốc không thể khai thác được, cho nên để đảm bảo khai thác theo hướng bền vững thì khối lượng khai thác hàng năm của các công ty trên địa bàn tỉnh xác định là 30.000 m3 ( bằng 50 % khối lượng tối đa ), vậy khối lượng khai thác đến năm 2010 là 120.000 m3 . 

 Với khối lượng gỗ khai thác ổn định hàng năm là 30.000 m3/ năm là phù hợp vì:

+ Việc tính toán khối lượng trên chỉ mới tính cho diện tích rừng sản xuất thuộc các đối tượng rừng giàu, trung bình chưa tính đến những diện tích rừng non rừng nghèo có thể phát triển lên. 

+ Qua kết quả điều tra đánh giá tình trạng rừng sau khai thác theo phương án điều chế rừng giai đoạn 1993 đến 2001 của Bộ Nông nghiệp & PTNT đối với 4 đơn vị chủ rừng có chỉ tiêu khai thác ( Lâm trường Đăk Pô Kô, Tân Lập, Đak Tô và Công ty ĐTPTLNCN&DV Konplông ) với 22 tiểu khu, 54 khoảnh và 238 lô diện tích  2312 ha thuộc địa bàn tỉnh Kon tum bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ngẫu nhiên, tiến hành đo đếm số cây có đường kính từ 12 cm trở lên, phân loại theo phẩm chất A,B,C và điều tra ô tái sinh theo dạng bản, với tổng diện tích ô tiêu chuẩn được lập tại 4 đơn vị là 351,7 ha đã kết luận: Tuy việc khai thác gỗ trước đây chủ yếu tập trung vào một số loài cây có giá trị kinh tế, các biện pháp lâm sinh sau khai thác như nuôi dưỡng làm giàu rừng không được chủ rừng chú trọng, tổ thành loài cây của rừng sau khai thác phát triển không đồng đều, nhưng kết quả diện tích rừng sau khai thác hầu như không có biến động lớn, rừng sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sau một chu kỳ sẽ khai thác tốt. 

+ Ngoài ra khi thực hiện rà soát 3 loại rừng theo định hướng của Chính phủ thì diện tích rừng sản xuất của tỉnh Kon tum sẽ tăng thêm gần 4.000 ha  do giảm diện tích rừng phòng hộ toàn tỉnh xuống còn khoảng 216.000 ha  và hiện tại đang thực hiện chương trình giao rừng theo quyết định 178/QĐ-TTg; quyết định 304/ QĐ-TTg của Chính phủ, người dân được giao rừng hưởng lợi khi tới chu kỳ khai thác thì khối lượng  gỗ khai thác thực tế trên địa bàn sẽ lớn hơn số liệu nêu trên.


4.2. Khai thác, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng.

- Tập trung nuôi dưỡng và khai thác tỉa thưa đối với diện tích rừng trồng phòng hộ của dự án 327, 661 theo công văn hướng dẫn số 1967/LN-LS ngày 19/12/2005 của Cục lâm nghiệp. Bình quân khoảng 600 ha/ năm, sản lượng tận dụng ước khoảng 15 m3/ ha,  khối lượng tận dụng khoảng 9.000 m3 / năm.

- Tỉa thưa nuôi dưỡng đối với rừng sản xuất bình quân 1.000 ha / năm. Khối lượng tận dụng ước khoảng 15.000 m3/ năm.

- Khai thác rừng trồng sản xuất: Do diện tích rừng sản xuất mới trồng chưa đến chu kỳ kinh doanh nên chưa bố trí  khai thác trong những năm gần đây. Sau năm 2010 trở đi sẽ tiến hành khai thác bình quân từ 500-1000 ha/ năm.

- Dự kiến khối lượng gỗ rừng trồng có đến năm 2010 khoảng 69.000 m3.

4.3. Khai thác lâm sản ngoài gỗ:

Ngoài nguồn gỗ trên địa bàn tỉnh còn một số lâm sản phụ khác hàng năm có thể cho một nguồn thu lớn như song mây, lồ ô, tre nứa... ước tính khối lượng có thể khai thác hàng năm như sau:
- Song mây : 500.000 sợi.

- Lồ ô, tre nứa: 500.000 cây.

- Nhựa thông: 300 tấn.

5. Công tác chế biến gỗ:

5.1. Nhu cầu  sản phẩm trong công tác chế biến:

Theo kết quả rà soát tình hình chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh và nhu cầu của thị trường về sản phẩm gỗ thì nhu cầu  sản phẩm trong chế biến từ nay đến năm 2010 được thống kê ở bảng 2.

 Bảng 2: Thống kê nhu cầu gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ chế biến đến 2010.

	                Năm

Cơ cấu sản phẩm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Gỗ xẻ XDCB
	27.500
	30.000
	31.000
	33.000
	35.000

	Gỗ tinh chế xuất khẩu
	35.500
	40.000
	46.500
	52.000
	65.000

	Tổng
	63.000
	70.000
	77.500
	85.000
	100.000



5.2. Dự báo khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho công tác chế biến:

- Khối lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên: 30.000 m3.

- Khối lượng gỗ từ khai thác và tỉa thưa nuôi duỡng rừng trồng: 24.000 m3.

           - Khối lượng gỗ nhập khẩu: 20.000 m3- 30.000 m3.

- Khối lượng gỗ khai thác từ tận dụng các công trình: 10.000-15.000 m3.

Tổng khối lượng gỗ có được trong mỗi năm khoảng là :85.000 – 100.000m3.

III.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.


1. Giải pháp về quy hoạch:

- Tiến hành rà soát lại diện tích 03 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/ CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 61; 62 của Bộ Nông nghiệp&PTNT về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để có cơ sở quy hoạch sử dụng đất và rừng ổn định lâu dài. Những diện tích rừng nào đã quy hoạch trước đây nhưng không đảm bảo tiêu chí về rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thì chuyển sang thành rừng sản xuất. Sau khi đã quy hoạch, xác định rõ 3 loại rừng, phải tiến hành xác định rõ ranh giới trên bản đồ và đóng mốc ranh giới các loại rừng trên thực địa. 

- Điều tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch trồng rừng sản xuất, trên có sở đó xây dựng phương án kêu gọi đầu tư trồng rừng sản xuất và phương án hỗ trợ giống, vật tư cho dân trồng rừng sản  xuất.

- Trên cơ sở kết quả rà soát 3 loại rừng và đề án sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh đã được phê duyệt, triển khai cho các đơn vị chủ động xây dựng phương án điều chế rừng giai đoạn 2007-2010 để tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh. 
2. Giải pháp về cơ chế chính sách:

 Đây là giải pháp quan trọng nhất trong nhóm các giải pháp khai thác sử dụng và phát triển rừng theo hướng bền vững, nhằm tháo gỡ những khó khăn, trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành lâm nghiệp hiện nay, tạo bước đột phá cho sự phát triển trong thời gian đến. Vấn đề có tính nguyên tắc, quyết định thành bại là các cơ chế chính sách lâm nghiệp  phải đảm bảo đồng bộ, nhất quán, ổn định và hài hoà lợi ích của các thành phần tham gia, được thể chế hoá thành các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh để các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tuân thủ thực hiện. 

2.1. Cơ chế chính sách giao ,khoán, cho thuê rừng và đất rừng.

2.1.1. Đối với rừng và đất rừng phòng hộ và đặc dụng

 Với định hướng sau khi rà soát 3 loại rừng thì diện tích rừng và đất rừng phòng hộ còn lại khoảng 216.000 ha và 88.875 ha rừng đặc dụng. Cần xác lập lâm phận các đối tượng này ổn định  trên bản đồ và thực địa để giao cho các tổ chức Nhà nước là BQL rừng phòng hộ và BQL Rừng đặc dụng quản lý, bảo vệ và sử dụng đúng theo quy chế quản lý rừng  phòng hộ và đặc dụng của Nhà nước quy định. Các BQLR phòng hộ và đặc dụng tiến hành giao khoán cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn để quản lý bảo vệ và hưởng lợi.
2.1.2. Đối với diện tích rừng và đất rừng sản xuất: 

Giao, cho thuê rộng rãi để mọi thành phần kinh tế trong xã hội được tham gia nhận, thuê để khai thác, sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

- Đối tượng được giao rừng và đất rừng sản xuất bao gồm:

+ Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp quyền quản lý sử dụng rừng và đất rừng ( gọi tắt là được cấp sổ đỏ) theo quyết định 178/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hộ gia đình và cộng đồng trong buôn làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ đã được lựa chọn trong Đề án giao đất giao rừng theo Quyết định 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Hộ gia đình, cá nhân có diện tích nương rẫy đang canh tác không có tranh chấp đất đai, nếu có nhu cầu trồng rừng sản xuất thì được tiếp tục giao quyền sử dụng đất trên diện tích này để thực hiện việc trồng rừng theo qui hoạch. 

+ Các Công ty, lâm trường quốc doanh đã được giao rừng và đất rừng sản xuất sau khi sắp xếp theo tinh thần Nghị định 200/ NĐ- CP của Chính phủ.

- Đối tượng thuê rừng và đất rừng sản xuất: bao gồm tất cả các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh có nhu cầu thuê đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp và chấp nhận các điều kiện thuê rừng và đất rừng như sau:

+ Giá thuê rừng và đất rừng sản xuất, các khoản thuế  phải nộp theo quy định hiện hành của pháp luật.

+ Có phương án sử dụng rừng và đất rừng sản xuất được Sở Nông nghiệp &PTNT thẩm định.

- Các biện pháp hỗ trợ việc giao đất, cho thuê đất: 

+ Điều tra, quy hoạch, lập phương án  giao, cho thuê rừng và đất rừng sản xuất từng cấp xã, huyện và tỉnh, công bố công khai, kêu gọi đầu tư khai thác sử dụng, giảm thiểu thấp nhất diện tích rừng và đất rừng do UBND xã quản lý. 

+ Đơn giản hóa các hình thức giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

 2.2. Cơ chế chính sách đẩy mạnh trồng rừng sản xuất. 

Hiện nay độ che phủ của rừng ở tỉnh ta khá cao, trữ lượng lớn, do vậy không nhất thiết phải đầu tư nhiều vào trồng rừng phòng hộ và chạy theo số lượng như  hiện nay, mà cần tập trung trồng rừng kinh tế trên diện tích quy hoạch trồng rừng sản xuất. Về mặt sinh thái rừng sản xuất cũng có ý nghĩa phòng hộ môi trường. Trong trồng rừng cần xác định rõ mục tiêu, tính hiệu quả rừng trồng. Đặc điểm đất trồng rừng sản xuất của tỉnh ta phân bố không tập trung, rất ít những khu vực liền vùng liền khoảnh có diện tích vài nghìn ha, phần lớn lại nằm trên diện tích nương rẫy của dân đang thời kỳ bỏ hoá luân canh hay đang canh tác. Mặt khác rừng trồng có chu kỳ kinh doanh tương đối dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên rất khó thu hút các nhà đầu tư trồng rừng. Muốn phát triển nhanh diện tích và chất lượng vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh( bình quân hàng năm khoảng 6500 ha trước 2010 và 10.000 ha sau 2010), cần phải có chính sách đẩy mạnh trồng rừng sản xuất ở quy mô hộ gia đình, trạng trại lâm nghiệp, các dự án nhỏ và vừa, tập trung vào một số lĩnh vực sau: 

i) Các chính sách

+ Chính sách vay vốn trồng rừng sản xuất từ quỹ hỗ trợ phát triển theo hướng rộng mở, dễ dàng, thuận tiện như tín  chấp với lãi suất ưu đãi để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mạnh dạn vay vốn trồng rừng. Mức cho vay khoảng 10-15 triệu đồng/ ha theo tiến độ trồng rừng. 

+ Chính sách ưu đãi giảm, miễn các loại thuế được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

+ Chính sách bảo đảm thu mua, bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng nguyên liệu. Thực hiện các mô hình liên kết 4 nhà trong trồng rừng và nhân rộng trên quy mô lớn.

+ Có chính sách ưu đãi để khuyến khích việc khai thác sản phẩm tận dụng trong khai thác, nuôi dưỡng rừng tự nhiên như gỗ chặt nuôi dưỡng, vệ sinh rừng, gỗ cành ngọn, cây đổ gãy, các nhóm gỗ giá trị thấp bằng cách giảm thuế tài nguyên, tiền cây đứng và những khoản thu khác trong chế biến, tiêu thụ những sản phẩm này. 

+ Điều tra khảo sát, xây dựng đề án khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên, khuyến khích nuôi trồng, khai thác sử dụng các loại lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng. Tạo cơ chế thông thoáng trong công tác khai thác, thu mua lâm sản ngoài gỗ. 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký tham gia vào tiến trình quản lý rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế để có nhiều đơn vị quản lý rừng được cấp chứng chỉ rừng. 

ii) Tổ chức thí điểm phát triển trồng rừng sản xuất

Cho phép tổ chức thí điểm phát triển trồng rừng sản xuất tại địa bàn 1 xã.

Mục tiêu tạo điều kiện cho phát triển trồng rừng sản xuất với quy mô lớn, kể cả tập trung và nhỏ lẻ, phát huy hiệu quả của diện tích đất dốc, bạc màu mà nhân dân hiện nay sản xuất không có hiệu quả; Tạo được quỹ đất tập trung để kêu gọi các tổ chức, cá nhân có đủ tiểm lực để đầu tư trồng rừng tập trung. 

Đầu tiên cần chọn lựa một xã có điều kiện tương đối thuận lợi về cơ sở hạ tầng, có đặt thù chung, chính quyền địa phương và nhân dân có nhu cầu trồng rừng sản xuất.

Tiến hành lập phương án triển khai và trình phê duyệt bao gồm các giải pháp về quy hoạch đất đai, vốn, loài cây trồng, nguồn nhân lực, tiêu thụ sản phẩm, các cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyến, các ngành chức năng, các tổ chức tín dụng, cơ chế giao đất, cho thuê đất để trồng rừng.

Điều quan trọng là chuyển đổi được đất đai để có được diện tích tập trung trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, để từ đó kêu gọi các nhà đầu tư với quy mô lớn.

2.3. Cơ chế chính sách khai thác sử dụng rừng tự nhiên và rừng trồng.

2.3.1. Đối với rừng tự nhiên: 

Cơ chế, chính sách khai thác gỗ rừng tự nhiên phải đảm bảo ổn định, lâu dài và phát huy tính tự chủ của chủ rừng trong quá trình điều chế rừng, lập kế hoạch, tổ chức khai thác và tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật quy định. Đây là cơ sở quan trọng để các chủ rừng yên tâm đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đối tác đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện khai thác, chế biến gỗ tổ chức sản xuất, kinh doanh lâu dài. Cần phải xác định rõ khai thác gỗ rừng tự nhiên là giải pháp tạm thời, để giải quyết khó khăn trước mắt, xu thế chung  là giảm dần sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh khai thác, sử dụng gỗ rừng trồng, khai thác lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên. Trong cơ chế chính sách khai thác sử dụng rừng tự nhiên tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

+ Về sản lượng khai thác: Lập kế hoạch sản lượng khai thác gỗ hàng năm được căn cứ vào phương án điều chế rừng đã được Cục Lâm nghiệp phê duyệt, năng lực tổ chức khai thác, chế biến, tiêu thụ và tính hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động khai thác mang lại. Sản lượng gỗ khai thác hàng năm cần chú trọng đến giá trị thương phẩm của sản phẩm gỗ tròn để nâng cao hiệu quả sử dụng rừng. 

+ Về tổ chức khai thác gỗ và tiêu thụ gỗ: 

Cần phải khẳng định đấu thầu là một phương thức tốt để chọn lựa nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng với giá rẻ thông qua đấu thầu, hay là chọn lựa khách hàng sẳn lòng mua sản phẩm của mình với giá cao thông qua đấu giá 


- Khai thác và tiêu thụ:

 Khai thác:Chủ rừng được phép tự tổ chức khai thác nếu có lực lượng khai thác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy chế khai thác gỗ của Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành. Khi chủ rừng không đủ năng lực khai thác thì phải tổ chức đấu thầu khai thác, trước khi tổ chức đấu thầu phải xây dựng phương án khai thác, giá thành khai thác để các cơ quan chức năng xem xét thẩm định và phê duyệt.

 Về tiêu thụ gỗ: Sau khi khai thác gỗ, chủ rừng được giữ lại một phần để phục vụ cho chế biến, phần còn lại được bán thông qua phương thức đấu giá rộng rãi, thực hiện đấu giá bán gỗ tròn công khai để tăng nguồn thu và bảo đảm tính chất thị trường của sản phẩm gỗ.   


- Đấu thầu bán cấy đứng:

Chủ rừng có thể thực hiện đầu giá bán cây đứng, lúc này chủ rừng xây dựng phương án đấu giá để các cơ quan chức năng xem xét thẩm định và phê duyệt, với mục tiêu chọn lựa được người mua với giá cao. 

+ Quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng: Cần định ra giá trần trong khai thác và giá sàn trong tiêu thụ để xem xét quyền lợi của chủ rừng. Chủ rừng chủ động lựa chọn đơn vị khai thác với giá thấp và khách hàng mua gỗ với giá cao (thông qua đấu thầu khai thác và đấu giá bán gỗ tròn), phần chênh lệch trong đấu thầu khai thác cũng như đấu giá bán gỗ tròn được quy định cụ thể quyền lợi của chủ rừng, cần có tỉ lệ hưởng lợi thỏa đáng (các ngành chức năng sẽ đề xuất) để phát huy vai trò, quyền lợi của chủ rừng. Chủ rừng chịu hoàn tòan trách nhiệm về tính chính xác trong quá trình khai thác và tiêu thụ gỗ.

+ Về công tác kiểm tra, giám sát trong khai thác gỗ rừng tự nhiên: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường khai thác. Phát huy vai trò phối hợp  của chủ rừng, Chính quyền địa phương, các cơ quan Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp &PTNT trong công tác kiểm tra giám sát và có chính sách thuê tư vấn giám sát, nghiệm thu rừng trước, trong và sau khi khai thác.

* Đối với Chủ rừng: Có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình khai thác, hướng dẫn khai thác đúng hồ sơ thiết kế khai thác được duyệt, phát hiện sai phạm, ngăn chặn và báo cáo các cơ quan chức năng  kịp thời. Bất kỳ sai phạm nào xảy ra tại hiện trường khai thác nếu không được báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng, Giám đốc đơn vị Chủ rừng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

*Đối với Chính quyền địa phương: Khi được cấp phép khai thác, UBND huyện, UBND xã sở tại được Chủ rừng  báo cáo và cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình khai thác để biết và giám sát việc thực hiện. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cho chủ tịch UBND xã phối hợp ban ngành chức năng thành lập tổ công tác của huyện trực tiếp theo dõi,giám sát việc thực hiện khai thác gỗ trên địa bàn. 

* Đối với các cơ quan: Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh cần có sự phối hợp đồng bộ để tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất và định kỳ về khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện sai phạm trong khai thác, sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác kiểm tra giám sát của Chủ rừng, Chính quyền địa phương để báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh xử lý. 

*Đối với đơn vị  tư vấn giám sát, nghiệm thu rừng trước, trong và sau khi khai thác. 

Chủ rừng có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu rừng trước, trong và sau khi khai thác. Kinh phí thuê tính vào giá thành gỗ tròn. Đơn vị tư vấn giám sát, nghiệm thu rừng ( như các Trường đại học, Viện điều tra quy hoạch rừng) là đơn vị không liên quan đến việc xây dựng hồ sơ thiết kế khai thác. Các đơn vị này  có trách nhiệm nghiệm thu rừng sau khi thiết  kế khai thác, giám sát thực hiện các biện pháp kỷ thuật lâm sinh trong khai thác, nghiệm thu rừng sau mỗi đợt khai thác theo giấy phép khai thác của Sở Nông nghiệp &PTNT cấp và sau khi hết thời hạn khai thác. Hoạt động các đơn vị này độc lập, khách quan. Kết quả nghiệm thu rừng của Đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu là một trong những căn cứ để Sở Nông nghiệp &PTNT phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác, cấp phép khai thác và đóng cửa rừng sau khai thác. Đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm xảy ra trong quá trình khai thác mà không báo cáo các cơ quan chức năng kịp thời.

* Hoạt động kiểm tra giám sát trong quá trình khai thác phải đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn tại gốc là chính, chấm dứt những sai phạm nghiêm trọng xảy ra, đồng thời không được gây khó khăn dưới bất kỳ hình thức nào cho đơn vị khai thác vì mục đích vụ lợi riêng tư, làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh.

2.3.2. Đối với rừng trồng: 

Cần đẩy mạnh khai thác sử dụng gỗ rừng trồng thay thế gỗ rừng tự nhiên. Gỗ rừng trồng được khai thác từ chặt tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng và  khai thác chính. Các chính sách chủ yếu đẩy mạnh khai thác sử dụng gỗ rừng trồng gồm:

+ Giao cho chủ rừng có quyền tự chủ trong việc quyết định thời điểm, sản lượng khai thác và tiêu thụ gỗ rừng trồng. Đơn giản hoá các thủ tục kiểm tra, giám sát việc mua bán, lưu thông sản phẩm gỗ rừng trồng.

+ Miễn hoàn toàn các loại thuế và các khoản thu khác đối với gỗ tận dụng trong tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng theo quy định của pháp luật.

2.4. Cơ chế chính sách đẩy mạnh chế biến gỗ.

Tâm lý người tiêu dùng hàng gỗ lâu nay ưa chuộng các loại gỗ quý, bền đẹp được khai thác từ rừng tự nhiên, do vậy phải từng bước thay đổi dần thói quen này. Trong chế biến gỗ cần ưu tiên tập trung đầu tư cho phát triển chế biến gỗ rừng trồng. Đối với gỗ rừng tự nhiên ưu tiên tập trung chế biến hàng tinh chế xuất khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp. 

2.4.1. Đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ: Có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh gồm các đối tượng: Doanh nghiệp chế biến, sản xuất ván nhân tạo, ván ghép thanh, bột giấy từ gỗ rừng trồng; doanh nghiệp chế biến gỗ tinh chế xuất khẩu từ gỗ rừng tự nhiên; doanh nghiệp chế biến các lâm sản ngoài gỗ như song mây, tre nứa; Các doanh nghiệp đầu tư máy móc chế biến công nghệ cao, tỷ lệ lợi dụng gỗ trong chế biến cao, tác động môi trường thấp, có khả năng thu hút lao động phổ thông nhiều. Cụ thể:

+ Có cơ chế ưu tiên bán gỗ tròn, gỗ nguyên liệu khai thác trên địa bàn tỉnh. 

+ Hỗ trợ cho việc tiếp thị sản phẩm hàng hoá tại các cuộc hội chợ triển lãm trpng và ngoài nước mà tỉnh Kon tum tổ chức hoặc có tham gia.

2.4.2. Đối với các hộ gia đình, làng nghề thủ công: 

- Khuyến khích người dân, các hộ gia đình phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất  các sản phẩm được làm ra từ các nguyên liệu từ rừng như tre nứa, song mây..... .nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Hỗ trợ trong việc thành lập và phát triển các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị cao về vốn và nguyên liệu. 

3. Giải pháp về khoa học công nghệ:


- Thực hiện tốt công tác quản lý và sản xuất giống cây trồng rừng đảm bảo tập đoàn giống cây trồng chất lượng cao, thích nghi tốt với các dạng lập địa của tỉnh và đủ nhu cầu để phục vụ công tác trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn.

-  Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng rừng nguyên liệu theo hướng thâm canh với các loài cây như bạch đàn, các loài keo có năng suất từ 25-30m3/ năm / ha.

- Tiếp tục trồng thí điểm một số loài cây có giá trị kinh tế thích nghi với điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh để áp dụng vào thực tế như cây Hông, Xà cừ, Lát Mê Xi Cô và Xoan ta. 


- Đưa công nghệ thông tin vào quản lý lâm nghiệp và quản lý sản xuất kinh doanh. Trước mắt cần tập trung vào một số lĩnh vực chính như xúc tiến thương mại, quy hoạch kế hoạch sử dụng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.


- Phát triển lâm nghiệp xã hội, tăng cường các hoạt động khuyến lâm, phổ biến các kỹ thuật và công  nghệ tiên tiến; phổ biến và tổng kết các mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao và mô hình quản lý rừng bền vững nhằm giúp đồng bào phát triển kinh tế.


- Triển khai áp dụng quy trình quản lý rừng theo phương thức khai thác tác động thấp, đảm bảo nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ trong khai thác, chống xói mòn, đảm bảo môi trường sinh thái, thúc đẩy tái sinh rừng.

4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực:

Để quản lý bảo vệ, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng theo hướng bền vững thì một trong những yếu tố quyết định là yếu tố con người. Vì vậy việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý lâm nghiệp, đội ngũ công nhân kỹ thuật là hết sức cần thiết, nhất là đội ngũ cán bộ công nhân ở các cơ sở. Thực hiện vấn đề này cần phải có những giải pháp thích hợp. Cụ thể:

- Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân  kỹ thuật nhất là cán bộ kỹ thuật về giống cây lâm nghiệp, các công nhân kỹ thuật trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ để đáp ứng yêu cầu về lao động và vận hành máy móc thiết bị khi đưa công nghệ tiên tiến vào để sản xuất.

- Có chính sách ưu tiên và đãi ngộ hoặc cấp học bổng cho con em cộng đồng dân tộc thiểu số được tham gia đào tạo để trở thành các công nhân lành nghề và cán bộ chủ chốt tại địa phương.

5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ


 + Cần nhanh chóng xây dựng chiến lược thị trường và tổ chức lại thị trường lâm sản, trong đó cần quan tâm đến thị trường nguyên liệu gỗ và các lâm sản ngoài gỗ. Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, tìm hiểu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng để thiết kế những sản phẩm mẫu mã thích hợp nhằm chiếm lĩnh thị trường. 
+ Đẩy nhanh công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện cơ chế tự do lưu thông hàng hóa trong nước, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo lợi ích sản xuất và người liêu dùng.

+ Thực hiện mọi biện pháp hỗ trợ sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, xâm nhập được các thị trường mới. Khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng tinh chế, hàng thủ công mỹ nghệ. 

+ Cần phải đầu tư phát triển công nghệ chế biến, nếu cần có thể liên doanh, liên kết đầu tư công nghệ cao để sản xuất các hàng mộc xuất khẩu từ các nguồn nguyên liệu kể cả rừng trồng và rừng tự nhiên.

6. Giải pháp về vốn:

- Nguồn vốn thuộc ngân sách  Nhà nước bao gồm: Vốn thuộc chương trình 661, chương trình 178, chương trình 304, tập trung chủ yếu cho công tác giao đất, giao rừng , khoán quản lý bảo vệ rừng và hỗ trợ trồng rừng sản xuất. 

- Nguồn vốn vay:

+ Vay theo quỹ đầu tư phát triển để đầu tư trồng rừng sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho công tác khai thác, chế biến gỗ lâm sản khác.

+ Vay ngân hàng để đầu tư phục vụ công tác khai thác, tỉa thưa, chế biến gỗ lâm sản và hoàn trả vào giá thành sản phẩm.

- Nguồn vốn liên doanh liên kết, thu hút đầu tư của các dự án.

- Vốn tự có của các doanh nghiệp.

7. Giải pháp về tổ chức thực hiện:

Muốn đề án được tổ chức thực hiện có kết quả, cần phải có sự chỉ đạo thống nhất của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Kon tum, sự phối hợp đồng bộ của các Sở ban ngành trong tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và nỗ lực phấn đấu của các chủ rừng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời cần có những phương án triển khai chi tiết kèm theo, hỗ trợ việc thực hiện Đề án. 

7.1. Trách nhiệm của UBND tỉnh Kon tum. 

Hoàn thiện đề án trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh thông qua thành Nghị quyết để tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND các Huyện, Thị nghiên cứu xây dựng các phương án phối hợp để phục vụ cho việc triển khai thực hiện đề án.

7.2. Trách nhiệm của các Sở, Ban , Ngành:

- Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT  hướng dẫn các lâm trường, Công ty triển khai đề án sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh theo quyết định số 97/2006/QĐ-TTg  ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ để các đơn vị  ổn định sản xuất kinh doanh. 

- Sở Nông Nghiệp & PTNT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, phương án điều chế rừng, thiết kế khai thác và các quy trình kỹ thuật. Thực hiện rà soát  3 loại  rừng  theo Chỉ  thị  số  38/CT-TTg của  Thủ  Tướng  Chính phủ, hoàn thành trong năm 2006. 

- Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm làm các thủ tục tham mưu cho UBND tỉnh quyết định giao đất, giao rừng cho thuê đất, cho thuê rừng cho các Công ty, lâm trường, đồng thời rà soát, quy hoạch toàn bộ diện tích đất trống chưa sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Kế hoạch & ĐT phối  hợp  với  Sở  Tài  chính có trách nhiệm xây dựng dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm, cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện phương án.
7.3. Trách nhiệm của UBND huyện, xã.

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo thành lập các tổ công tác trực tiếp theo dõi, giám sát việc khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước rừng và đất rừng theo sự phân cấp của Nhà nước quy định.

7.4. Trách nhiệm của chủ rừng: 

- Bảo tồn và phát triển vốn rừng hiện có, khai thác sử dụng rừng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả nguồn tài nguyên được giao quản lý sử dụng.

- Hiện nay chưa thể xác định được lượng vốn mà nhà nước đã giao cho doanh nghiệp (giá trị tài nguyên rừng), cho nên cũng chưa thể định lượng được nghĩa vụ của công ty đối với nhà nước mà cần phải có các cơ quan chức năng quản lý, giám sát. Tuy nhiên cần tôn trọng tiêu chí tự chủ trong sản xuất kinh doanh, sự lựa chọn phương án là quyền của giám đốc doanh nghiệp và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

- Triển khai xây dựng và thực hiện phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, phương án quản lý và sử dụng đất đai tài nguyên rừng, phương án sử dụng lao động, phương án tài chính và phương án điều chế rừng, tự chủ trong việc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh.

- Tự chủ hoặc hợp đồng với các đơn vị có chức năng triển khai công tác khai thác gỗ.Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thiết kế khai thác, thường xuyên giám sát việc thực hiện của đơn vị khai thác đảm bảo khai thác đúng vị trí lô, khoảnh theo hồ sơ thiết kế được duyệt, khai thác đúng quy trình kỹ thuật; Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc khai thác gỗ và lâm sản. 

- Xây dựng phương án tiêu thụ gỗ trình các ngành chức năng xem xét để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định .

V. NHU CẦU VỐN, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN.


1. Tổng hợp nhu cầu vốn và nguồn  vốn phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng:


1.1. Nhu cầu vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư.

Tổng vốn đầu tư: 79.802 triệu đồng; trong đó:

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 13.100 triệu đồng

- Trồng rừng phòng hộ: 15.517 triệu đồng

- Khoán quản lý bảo vệ rừng: 40.534 triệu đồng

- Giao đất giao rừng theo Quyết định 178 và 304/ QĐ-TTg: 3.857 triệu đồng.

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng: 6.795 triệu đồng

1.2. Nguồn vốn đầu tư:

- Đối với trồng rừng: 

+ Trồng rừng sản xuất: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trồng rừng sản xuất với mức bình quân 2 triệu đồng/ha; Vốn vay tín dụng ưu đãi; Vốn tự có của các tổ chức kinh tế, hộ gia dình và cá nhân tham gia trồng rừng. 

+ Trồng rừng phòng hộ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% để thực hiện

- Đối với công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng:

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng sản xuất: Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, chủ động kinh phí (vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc vốn tự có) .

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ, đặc dung: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% để thực hiện.

- Đối với công tác giao đất giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% để thực hiện.

2. Tổng hợp nhu cầu vốn và nguồn  vốn phục vụ khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

2.1. Nhu cầu vốn:

- Khai thác gỗ: 64.440 triệu.

- Khai thác lâm sản ngoài gỗ: 11.200 triệu đồng.

- Chế biến: 21.000 triệu.


                  (Chi tiết tại phụ biểu 4)

2.2.Nguồn vốn: 

Các chủ doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân tự bỏ vốn để tổ chức khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

2/ Hiệu quả của Đề án:

2.1. Hiệu quả kinh tế:


- Đến 2010, nguồn thu chủ yếu từ khai thác, chế biến gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, góp phần tăng nguồn thu  cho ngân sách địa phương từ các nguồn thu:


+ Thu thuế tài nguyên:  33.600 triệu đồng.


+ Thu tiền cây đứng: 44.400 triệu đồng.

+Thu từ thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khai thác chế biến gỗ: 3.756 triệu đồng.


+ Các khoản từ các dịch vụ liên quan: 15.000 triệu đồng.


Tổng cộng: 96.756 triệu đồng .


- Lợi nhuận của các doanh nghiệp để tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh: 33.804 triệu đồng.( Chi tiết tại phụ biểu 5)


- Sau năm 2010 khai thác hàng năm khoảng 3000 ha rừng trồng, thu là 144 tỷ đồng/ năm. 

2.2. Hiệu quả về môi trường: 

Giữ được diện tích rừng tự nhiên, tăng độ che phủ trên cơ sở trồng rừng. Vì vậy tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn cho các thủy điện như Ja ly, Sê san 3, Sê san 3 A, Sê san 4, Pleikrông và một số thủy điện nhỏ. Đảm bảo nước tưới cho các đập thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học của rừng Tây nguyên.


2.3/ Hiệu quả về xã hội: 

Tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, thu hút đồng bào sống gần rừng vào sản xuất lâm nghiệp, tạo thêm thu nhập,, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặc biẹt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Ngoài ra còn góp phần cùng các chương trình của Nhà nước để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, thủy lợi, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững trật tự xã hội và an ninh quốc phòng.

PHẦN 4

KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ


I. KẾT LUẬN:


Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng tỉnh Kon tum theo hướng bền vững ( Giai đoạn 2007-2010) được xây dựng trên cơ sở hiện trạng tài nguyên rừng và các điều kiện thực tế trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đề án đã đưa ra được các mục tiêu, nhiệm vụ  và giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo kinh doanh rừng lâu dài, liên tục với năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Khai thác không lạm dụng vào vốn rừng, vẫn duy trì và phát triển được rừng về cả diện tích và trữ lượng, đảm bảo chức năng phòng hộ môi trường, sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng. Ngoài ra, khai thác hợp lý tài nguyên rừng theo hướng bền vững sẽ giải quyết được hài hòa lợi ích: Nhà nước có nguồn thu cho ngân sách để đầu tư phát triển, quyền lợi của doanh nghiệp được đảm bảo, đời sống người lao động từng bước được cải thiện góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  


II. KIẾN NGHỊ: 

- Đề nghị HĐND tỉnh hàng năm dành một phần khoản thu từ rừng để đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là giao thông nội vùng đối với khu vực rừng trồng.

- Bố trí kinh phí rà soát, quy hoạch đất trồng đồi núi trọc phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất.

- Bố trí kinh phí điều tra, quy hoạch phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh.

- Để Đề án sớm được triển khai thực hiện, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án, làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các phương án phối hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề án đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh Kon tum nhiệm kỳ 2005-2010. 






UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM.




ỦY BAN NHÂN DÂN 
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ĐỀ ÁN


QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG TỈNH KON TUM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 


			( GIAI ĐOẠN : 2007-2010 )















































PAGE  
23

